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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành giá các loại đất năm 2013
 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


           Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các Thông tư  của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố;

Căn cứ Văn bản số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2013; 

Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện giá các loại đất năm 2012 và giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội nh​ư sau:


A – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ ĐẤT NĂM 2012

I. Đánh giá Bảng giá đất năm 2012 so với khung giá các loại đất quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ


Năm 2012, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang áp dụng giá các loại đất bàn hành theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố. Giá các loại đất thể hiện như sau:


1) Giá đất ở


Giá đất ở năm 2012 được UBND Thành phố quy định đảm bảo phù hợp với khung giá đất của Chính phủ quy định: Giá đất tại nhiều vị trí, đường, phố, ven trục đầu mối giao thông, khu dân cư nông thôn đạt mức vượt khung giá tối đa là 20% theo quy định của Chính phủ. Cụ thể:


- Giá đất ở thuộc các quận có giá cao nhất là 81.000.000đồng/m2 (vượt khung giá tối đa của Chính phủ là 20%);


- Giá đất ở nông thôn ven trục đầu mối giao thông có giá cao nhất là 11.250.000đồng/m2 (vượt khung giá tối đa của Chính phủ là 20%);


- Giá đất ở khu dân cư nông thôn có giá cao nhất là 2.250.000đồng/m2 (vượt khung giá tối đa của Chính phủ là 20%).


2) Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn Thành phố được quy định bằng 45 % đến 75% giá đất ở cùng vị trí, đường, phố. Cụ thể:

- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp các quận, huyện Từ Liêm có giá cao nhất là 40.500.000đ/m2 (bằng 50% giá đất ở cùng vị trí, mục đích, đường phố và bằng 85% mức giá tối đa của Chính phủ);
- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn nhưng nằm ven trục đầu mối giao thông, cao nhất là 4.860.000đồng/m2 (vượt khung giá tối đa của Chính phủ là 20%);

- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu dân cư nông thôn, cao nhất là 1.350.000đồng/m2 (bằng mức giá tối đa của khung giá Chính phủ).


3) Giá đất nông nghiệp


Giá đất nông nghiệp tại các huyện, thị xã đã đạt và vượt mức giá tối đa của khung giá Chính phủ quy định là 20%, cụ thể: 

- Mức giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm tại các huyện cao nhất là 201.600đồng/m2; 

- Giá đất nuôi trồng thuỷ sản cao nhất là 162.000đồng/m2;

- Giá đất rừng bằng mức tối đa khung giá của Chính phủ là 60.000đồng/m2;

- Giá đất nông nghiệp tại các phường thuộc các quận cao nhất là 252.000đồng/m2. 

(Tổng hợp giá các loại đất năm 2012 tại phụ lục số 1, 2 kèm theo).

Trong quá trình thực hiện cho thấy: giá các loại đất quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 do UBND Thành phố ban hành theo Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XIV (kỳ họp thứ 3) đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phù hợp với thực tế tại địa phương; cơ bản đáp ứng được chính sách tài chính về đất đai và góp phần quan trọng ổn định kinh tế - xã hội.


II. Kết quả điều tra giá chuyển nhượng đất trên thị trường năm 2012
Theo số liệu điều tra từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012 tại các quận, huyện, thị xã cho thấy: giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thực tế trên thị trường so với kết quả điều tra năm 2011 thì thấp hơn nhưng phần lớn vẫn cao hơn so với giá đất quy định tại bảng giá do UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND. Giao dịch trên thị trường đối với đất nông nghiệp và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là rất ít, không phản ánh được thực tế chung về giá của Thành phố.

III. Đánh giá việc thực hiện giá đất trên một số lĩnh vực

Trong thời gian qua, trên từng địa bàn, bảng giá các loại đất của Thành phố quy định đã góp phần tích cực thực hiện các chủ trương của Thành phố và Chính phủ về công tác quản lý đất đai, ổn định kinh tế xã hội, đặc biệt phục vụ tốt các nhiệm vụ: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu nghĩa vụ tài chính về đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …., cụ thể:

1) Trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất 


- Đối với việc thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất, lệ phí trước bạ của hộ gia đình, cá nhân: thu tiền  sử  dụng  đất, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản, đều căn cứ trên cơ sở mức giá quy định do UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 quy định giá các loại đất năm 2012. 


- Đối với việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các tổ chức khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư không thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất đối với các đơn vị thuê đất trên địa bàn Thành phố đều thực hiện việc xác định lại giá đất theo nguyên tắc sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, theo nguyên tắc mức tối thiểu không dưới mức giá do UBND Thành phố quy định.


Trong 9 tháng của năm 2012, UBND Thành phố đã phê duyệt mức giá của 15 dự án, không có trường hợp nào giảm so với mức giá UBND Thành phố ban hành và giá đất các dự án đều cao hơn giá của Thành phố quy định; những trường hợp xác định tăng trên 20% giá đất đã công bố đều báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố trước khi UBND Thành phố phê duyệt.

(Phụ lục số 4 kèm theo)
2) Trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Việc vận dụng đồng bộ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bố trí quĩ đất, nhà tái định cư, cân đối giá nơi đi, nơi đến theo cùng một mặt bằng chính sách giá, …) đã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Hiện trên địa bàn Thành phố đang có 1.092 dự án đầu tư có liên quan đến thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với diện tích thu hồi là 10.600ha. Trong đó: 9 tháng đầu năm 2012 đã có 126 dự án đã hoàn thành, bàn giao xong toàn bộ diện tích đất cho chủ đầu tư (gồm: 82 dự án hoàn thành xong toàn bộ và 44 dự án hoàn thành theo phân kỳ của năm 2011), với tổng diện tích đất đã giải phóng mặt bằng được là 888,27ha, tổng số tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ hơn 5.913 tỷ đồng cho 19.692 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và bố trí tái định cư cho 590 hộ. 

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc áp dụng giá đất trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chủ yếu căn cứ theo giá quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố. Một số dự án khi xác định lại giá đất ở có điều chỉnh vượt mức giá đất do Thành phố quy định với hệ số từ 1,2 đến 1,5 (tăng từ 20% - 50%); một số dự án trên địa bàn các quận như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình hệ số điều chỉnh đến 1,8 (tăng 80%). Ủy ban nhân dân Thành phố đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc cho nhiều dự án trọng điểm. Những trường hợp điều chỉnh giá đất tăng, giảm quá 20% giá đất do Thành phố quy định đều được báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố trước khi phê duyệt.

(Có phụ lục số 5 kèm theo)

Ngoài việc bồi thường theo giá nêu trên, các trường hợp thu hồi đất ở các hộ gia đình, cá nhân còn được áp dụng chính sách tái định cư bằng đất ở và căn hộ chung cư với giá quy định của Thành phố.

Đối với đất nông nghiệp, ngoài việc bồi thường theo giá quy định, Thành phố còn áp dụng các chính sách hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề, ổn định đời sống (bằng 5 lần giá đất nông nghiệp tại vị trí thu hồi đối với đất tại các huyện và bằng 30% giá đất ở đối với đất nông nghiệp trong đô thị).


IV. Đánh giá chung

Bảng giá đất năm 2012 do Thành phố ban hành tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND đảm bảo:

1) Đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định;

2) Từng bước đảm bảo sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa quận nội thành với huyện ngoại thành;

3) Đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường trong điều kiện bình thường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thành phố;

4) Làm căn cứ xác định giá để tính thuế đất phi nông nghiệp hàng năm, thuế thu nhập cá nhân; tính lệ phí trước bạ đất; làm cơ sở tính giá trị quyền sử dụng đất cho các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Điều 13 Luật Đất đai; làm cơ sở xác định giá sàn để đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá, tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư; làm cơ sở cho việc xác định lại giá đất trong những trường hợp cụ thể.

V- Những hạn chế của bảng giá đất năm 2012

1) Thực hiện Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV (kỳ họp lần thứ 3) về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012, đối với các tuyến đường trong khu đô thị mới đã hoàn thành, UBND Thành phố đã quy định xác định theo giá đất của những đường, phố tương đương trong khu vực (được quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND), nhưng chưa được quy định cụ thể chi tiết trong Bảng giá các loại đất năm 2012.  Năm 2013, UBND Thành phố sẽ ban hành bảng giá chi tiết đối với từng loại đường, phố trong các khu đô thị mới đã hoàn thành theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2) Một số khu vực đã được Nhà nước đầu tư hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của khu vực, nhưng giá đất còn chưa tương ứng cần được điều chỉnh lại.

3) Giá đất quy định tại các khu vực nông thôn cách xa trung tâm vẫn chưa tạo được hấp dẫn để khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các dự án sản xuất kinh doanh.

B – GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013
I. Căn cứ xây dựng và điều chỉnh

1) Diễn biến thị trường bất động sản thông qua việc điều tra, khảo sát trên địa bàn Thành phố: Đất ở tại các khu dân cư cũ, dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới có số lượng giao dịch và giá giảm mạnh. Do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân giá đất tại những khu vực này đã tăng quá cao không thực chất trong thời gian dài, khi kinh tế suy giảm và thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước đối với kinh doanh bất động sản thì đã làm cho giao dịch và giá đất tại các khu vực này giảm mạnh. 

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: do khả năng tài chính có hạn nên phần lớn các đơn vị sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đều lựa chọn hình thức thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên thị trường hạn chế. Hiện nay, việc xác định lại giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khi giao đất không qua hình thức đấu giá, đầu thầu dự án có sử dụng đất được căn cứ theo giá đất ở cùng vị trí nhân với tỷ lệ phần trăm tương ứng, nhưng chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp quy định tại bảng giá có khoảng cách lớn, phải dùng hệ số để điều chỉnh nên khó khăn, phức tạp khi xác định. Vì vậy, cần phải điều chỉnh lại giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cho phù hợp theo lộ trình.
2) Căn cứ quy định về khung giá đất của Chính phủ và kết quả thực hiện bảng giá đất của Thành phố đã ban hành năm 2012.

3) Đề xuất giá đất của UBND các quận, huyện, thị xã: UBND các quận, huyện, thị xã, các địa phương đều đánh giá mức giá đất năm 2012 do UBND Thành phố ban hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. Tuy nhiên: một số ít địa phương đề nghị điều chỉnh giá cục bộ tại một số vị trí, đường phố, khu vực cho phù hợp với thực tế; nhưng mức giá tối đa không vượt quá khung giá của Chính phủ quy định.

4) Thực tế phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày ngày 28/7/2011. Do đó cần xem xét, cân nhắc đến việc điều chỉnh giá đất tại các khu vực quy hoạch cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, nhằm điều tiết lợi ích giữa thu ngân sách Nhà nước và người sử dụng đất do việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng của Nhà nước mang lại, đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.


II. Nguyên tắc điều chỉnh giá đất năm 2013



1) Tuân thủ quy định của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố và Văn bản số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2) Giá đất do Thành phố ban hành phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
3) Đảm bảo công khai, thuận tiện để các đối tượng có liên quan tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của người sử dụng đất.
4) Kế thừa những tích cực của bảng giá đất năm 2012:

- Những quy định chung về giá đất hiện hành còn phù hợp với quy định và phù hợp với thực tiễn trong thời gian qua như: về phương pháp, nguyên tắc, bố cục phân loại bảng giá đất cần được giữ nguyên và phát triển theo hướng dễ hiểu, dễ xem và dễ thực hiện;

- Các mức giá cụ thể tại một số vị trí, khu vực đã quy định còn phù hợp với thực tế thì không điều chỉnh.

5) Điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí, đường phố, khu vực có đầu tư nâng cấp hạ tầng; điều chỉnh tương quan giá đất giữa các khu vực, tuyến đường, loại đất ở vùng giáp ranh và những khu vực có tốc độ đô thị hoá nhanh. Bổ sung vào bảng giá năm 2013 những đường phố mới đặt tên, những khu đô thị mới đã hoàn thành.
6) Đối với giá các loại đất, khi xác định tại các thửa đất cụ thể để giao đất vào các mục đích quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ thì UBND Thành phố chủ động phê duyệt, điều chỉnh giá đảm bảo nguyên tắc sát giá thị trường trong điều kiện bình thường.
III. Phạm vi áp dụng
1) Giá các loại đất tại bảng giá đất năm 2013 được xác định làm căn cứ để: 

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trong việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003;
d) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai 2003; 
đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003; 
e) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003;
g) Xác định giá sàn để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất;

h) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. Giá các loại đất

Từ những căn cứ, nguyên tắc nêu trên, UBND Thành phố báo cáo và trình HĐND Thành phố giá các loại đất năm 2013 như sau:

1) Giá đất nông nghiệp


Giữ nguyên mức giá đất nông nghiệp theo mức giá đã được HĐND Thành phố qua tại Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 và được quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố (bảng 1 đến bảng 5 kèm theo).

2) Giá đất ở

a) Giá đất ở tại các quận:

Trên cơ sở cơ cấu, bố cục phân loại bảng giá đất năm 2012, bổ sung giá tại một số đường, phố mới; điều chỉnh cục bộ một số vị trí đường, phố nhưng đảm bảo không vượt quá tỷ lệ vượt mức khung giá Chính phủ quy định. Sau khi bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất ở tại các quận có giá tối thiểu là 3.456.000đồng/m2 (đường vào UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông), mức giá tối đa là 81.000.000 đồng/m2 vẫn được giữ nguyên như năm 2012 (phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm) (bảng 6 kèm theo).
b) Giá đất ở tại các thị trấn của các huyện và các phường của thị xã Sơn Tây:

Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất giữ nguyên như Bảng giá năm 2012, chỉ bổ sung giá tại các đường phố mới; do đất đô thị tại các huyện đều có bảng giá đất đô thị riêng nên đề nghị bổ sung bảng giá đất tại thị trấn Chi Đông và thị trấn Quang Minh (bảng 7) và trên cơ sở tách ra từ bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính (bảng 9) của huyện Mê Linh. Sau khi bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất thị trấn có giá như sau:

Bảng giá đất ở tại các phường của thị xã Sơn Tây có giá tối thiểu là 1.584.000đồng/m2, giá tối đa là 16.700.000đồng/m2 (bảng 6 kèm theo).

Thị trấn các huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức có giá tối thiểu là 1.920.000đồng/m2, giá tối đa là 27.600.000đồng/m2 (bảng 7 kèm theo). 

Các thị trấn của các huyện còn lại: có giá tối thiểu là 750.000đồng/m2, giá tối đa là 8.040.000đồng/m2.

c) Giá đất ở khu vực giáp ranh với các quận (thuộc huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức):

Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất cơ bản giữ nguyên như Bảng giá năm 2012; chỉ bổ sung, điều chỉnh giá tại các đường phố mới. Cá biệt điều chỉnh giảm giá đất của đường Yên Hòa (đoạn thuộc xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm) cho phù hợp với đường tỉnh lộ 70 và điều chỉnh giá đất ở thuộc các xã giáp ranh của huyện Hoài Đức. Sau khi điều chỉnh, bổ sung, giá đất ở khu vực này có giá tối thiểu là 2.035.000đồng/m2, giá tối đa là 32.400.000đồng/m2 (bảng số 8 kèm theo).
d) Giá đất ở nông thôn tại vị trí ven các trục đường giao thông chính:

Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất giữ nguyên Bảng giá năm 2012, chỉ bổ sung giá tại các đường phố mới, có điều chỉnh cục bộ tại một số vị trí, tuyến đường cho cân đối và phù hợp. Bảng giá đất ở nông thôn ven các trục đường giao thông chính sau khi bổ sung, điều chỉnh có giá tối thiểu là 433.000đồng/m2, giá tối đa là 11.250.000đồng/m2 (bảng số 9 kèm theo)
đ) Giá đất ở khu dân cư nông thôn:

- Đối với các xã có mức giá vượt khung tối đa của Chính phủ đề nghị giữ nguyên Bảng giá năm 2012;

- Đối với các xã còn lại vẫn cho phép được điều chỉnh, đề nghị điều chỉnh tăng giá đất tại một số xã của huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai,…. cho phù hợp. Sau khi điều chỉnh, giá đất ở khu vực nông thôn có: giá tối thiểu là 350.000đồng/m2, giá tối đa là 2.250.000đồng/m2 (bảng số 10 kèm theo).


3) Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Hiện nay giá đất ở của nhiều địa bàn đã đạt và vượt mức giá tối đa của Chính phủ quy định là 20%, trong khi đó giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận và khu vực giáp ranh các quận thuộc huyện Từ Liêm tuy có giá trị tuyệt đối lớn nhưng chưa đạt đến mức giá tối đa khung giá của Chính phủ quy định. Theo lộ trình điều chỉnh giá đất, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị HĐND Thành phố cho phép điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận và khu vực giáp ranh các quận thuộc huyện Từ Liêm cho phù hợp và bằng khung giá tối đa của Chính phủ quy định là 47.810.000đồng/m2 (theo từng vị trí, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bằng khoảng 59% - 60% giá đất ở cùng vị trí, đường phố). Sau khi điều chỉnh, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có các mức giá cụ thể như sau:

- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận có giá tối đa là 47.810.000đồng/m2, giá tối thiểu là 2.040.000đồng/m2; 

- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây và thị trấn các huyện: có giá tối đa là 16.291.000đồng/m2, giá tối thiểu là 525.000đồng/m2.

- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn nhưng giáp ranh các quận: có giá tối đa là 19.124.000đồng/m2, giá tối thiểu là 1.221.000đồng/m2.

- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn nhưng nằm ven trục đầu mối giao thông có giá tối đa là 4.860.000đồng/m2, giá tối thiểu là 303.000đồng/m2;

- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu dân cư nông thôn có giá tối đa là 1.620.000đồng/m2, giá tối thiểu là 245.000đồng/m2;

4) Bổ sung bảng phụ lục giá đất các khu đô thị mới đã hoàn thành trên địa bàn Thành phố trên cơ sở giá đất của các đường phố có điều kiện thuận lợi, khả năng sinh lời tương đương trong khu vực và theo đề xuất của các quận, huyện.
(có phụ lục số 3 và phụ lục khu đô thị mới kèm theo)

5) Giá các loại đất cụ thể: (Có bảng giá chi tiết từ 1 đến 10 kèm theo)



VI. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá đất đến kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố



1) Đánh giá chung



- Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với Thành phố, góp phần thiết lập cơ chế chính sách đồng bộ trong quản lý đất đai, làm cơ sở để thực hiện chính sách tài chính về đất, gắn mối quan hệ giá đất với việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội Thành phố.



- Kết hợp hài hoà lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và người có nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, trong đó có chú trọng đến lợi ích của người sử dụng đất.



- Phù hợp với mặt bằng chính sách chung, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất, khuyến khích người bị thu hồi đất chấp hành chính sách GPMB để thực hiện dự án phát triển Thủ đô. Đồng thời tăng cường việc quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả hơn, giảm dần tình trạng đầu cơ về đất.



- Tăng thu cho ngân sách Nhà nước qua các nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất như thu tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế đất phi nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ về đất.



2) Đánh giá tác động trên một số lĩnh vực quản lý đất đai


a) Đối với lĩnh vực thuê đất



Quy định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp làm cơ sở cho việc tính toán đơn giá tiền thuê đất cho người sử dụng đất thuê của Nhà nước.



Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước cho thuê đất sẽ được giữ ổn định đơn giá thuê trong thời gian 05 năm tính từ thời điểm được thuê đất, đồng thời giá thuê đất đảm bảo sát giá thị trường trong điều kiện bình thường. 



Về đơn giá thuê đất: theo Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định đối với dự án thuê đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại thời điểm cho thuê đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND Thành phố căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất các trường hợp cụ thể cho phù hợp, nhưng không dưới mức giá do UBND Thành phố ban hành hàng năm. Theo quy định tại Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì mức giá để tính tiền thuê đất quy định từ 1,5 - 3% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê.



Mặt khác, Doanh nghiệp được khấu trừ chi phí bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất nên với giá thuê đất như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đầu tư và khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố. 



b) Đối với lĩnh vực thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:



Thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế được tính trên cơ sở giá đất do UBND Thành phố ban hành. Vì vậy: việc điều chỉnh giá đất sẽ giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước công bằng, hợp lý hơn; đồng thời không làm ảnh hưởng đến đại đa số người sử dụng đất ở.



c) Đối với lĩnh vực giao đất có thu tiền sử dụng đất:



- Lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở:



Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, những trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, chỉ phải nộp lệ phí trước bạ.



Những trường hợp sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 trở về sau phải nộp tiền sử dụng đất tuỳ theo từng trường hợp tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp sử dụng đất vượt hạn mức đất ở do Thành phố quy định thì phải nộp tiền sử dụng đất sát giá thị trường trong điều kiện bình thường. Do vậy không ảnh hưởng nhiều đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Đối với trường hợp được giao đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán:



Theo quy định, những trường hợp này phải nộp tiền sử dụng đất theo sát giá thị trường trong điều kiện bình thường nên mức giá do Thành phố quy định chỉ là mức tối thiểu. Thực tế các trường hợp này đều được xác định lại giá, hầu hết cao so với giá do Thành phố ban hành, do đó việc điều chỉnh cục bộ giá đất này mang tính tích cực trong việc thu tiền sử dụng đất.



- Đối với bán nhà theo Nghị định số 61/NĐ-CP:



Việc điều chỉnh giá đất không có ảnh hưởng đến người được mua nhà ở theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, vì theo quy định hiện nay người mua chỉ phải thanh toán tiền sử dụng đất theo giá do Thành phố quy định trước ngày 01/01/2005. Trường hợp sử dụng vượt hạn mức đất ở do Thành phố quy định thì phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND Thành phố quy định tại thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà. Vì vậy, bảng giá đất năm 2013 không ảnh hưởng tới việc thực hiện bán nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.



- Đối với thu các loại thuế liên quan tới chuyển nhượng bất động sản và thu lệ phí trước bạ đất: Việc điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí, khu vực giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính công bằng, hợp lý hơn; đồng thời mang tính tích cực trong công tác thu các loại thuế và lệ phí trước bạ trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất.


d) Đối với lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.



Năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi; giá để thu tiền khi giao đất, bán nhà tái định cư được xác định sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường theo đúng quy định của Chính phủ. Việc xác định giá đất ở theo từng dự án cụ thể sẽ do đơn vị tư vấn độc lập thực hiện, các Sở, ngành thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt. Việc điều chỉnh lại giá đất năm 2013 có ý nghĩa tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng của Thành phố. 
C - KIẾN NGHỊ: 

UBND Thành phố xin báo cáo và trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn Thành phố và cho phép tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều chỉnh giá đất đã được Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XIV kỳ họp lần thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND cho các trường hợp: 
a) Đối với giá các loại đất phi nông nghiệp, khi xác định tại các thửa đất cụ thể để giao đất vào các mục đích quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ thì UBND Thành phố chủ động phê duyệt, điều chỉnh giá đảm bảo nguyên tắc sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, nhưng không cao hơn hoặc thấp hơn 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố hàng năm. Các trường hợp điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn mức giá nêu trên thì UBND Thành phố phải lập phương án xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.


b) Giữ ổn định đối với giá đất nông nghiệp, trường hợp đặc biệt, phải điều chỉnh giá đất nông nghiệp (nếu có) phải lập phương án xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố.



D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Sau khi được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua phương án giá đất năm 2013 trên địa bàn Thành phố, Uỷ ban nhân dân Thành phố sẽ triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2013.


2) Trường hợp trong quá trình áp dụng giá nếu có vướng mắc, UBND Thành phố kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất kiến nghị trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến điều chỉnh phù hợp với thực tế và với quy định của Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


Uỷ ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét quyết nghị./.

Nơi nhận:                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như trên;                                                                                                       KT CHỦ TỊCH
- Thường trực Thành uỷ;                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND;             

- Chủ tịch UBND Thành phố;       để b/c

- Các PCT UBND Thành phố;

- Đại biểu HĐND TP;

- Các Ban HĐND Thành phố;

- VP HĐND, UBND Thành phố;

- Các Sở: TNMT, TC, CT, TP, XD, QHKT, 
KHĐT, GTVT, GPMB;                          
- Lưu VT, TNMT. 



      
                    Vũ Hồng Khanh
	PHỤ LỤC SỐ 1: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIÁ ĐẤT  NĂM 2012

	(Kèm theo Tờ trình số:70 /TTr-UBND  ngày 15  tháng 11  năm 2012 

của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 

	TT
	Loại đất  
	Khung giá theo 

NĐ 123

 (mức tối đa)
	Mức đang thực hiện theo QĐ 50 (mức tối đa)

 
	Hệ số 

	1
	2
	3
	4
	5=4/3

	I
	§Êt n«ng nghiÖp
	 
	 
	 

	1
	Đất trồng cây hàng năm, trồng lúa nước
	135
	162
	1,2

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	158
	189,6
	1,2

	3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	135
	162
	1,2

	4
	 Đất rừng sản xuất (đồng bằng)
	60
	60
	1,0

	5
	Đất rừng sản xuất (trung du)
	38
	45,6
	1,2

	5
	Đất rừng sản xuất (miền núi)
	30
	36
	1,2

	7
	Đất nông nghiệp giáp ranh
	 
	201,6
	 

	8
	Đất nông nghiệp trong nội thành
	158 x 2 = 316
	252
	0,8

	II
	Đất ở
	 
	 
	 

	1
	Đất ở đô thị, trong đó:
	 
	 
	 

	 -
	Tại khu vực các phường
	67 500
	81 000
	1,2

	 -
	Tại khu vực giáp ranh: Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai
	 
	32 400
	 

	 -
	Tại khu vực thị trấn
	 
	27 600
	 

	2
	Đất ở khu vực đầu mối giao thông
	9 375
	11 250
	1,2

	3
	Đất ở khu dân cư nông thôn
	1 875
	2 250
	1,2

	III
	Đất SXKD phi nông nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Tại khu vực đô thị
	47 810
	40 500
	0,85

	2
	Tại khu vực giáp ranh: Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai
	 
	16 200
	 

	3
	Tại khu vực đầu mối giao thông
	4 050
	4 860
	1,2

	4
	Tại nông thôn
	1 350
	1 350
	1,0


	PHỤ LỤC SỐ 2: TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 
(Kèm theo Tờ trình số:70/TTr-UBND  ngày 25  tháng 11 năm 2012

của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)


	BẢNG 1, 2: GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, 
TRỒNG LÚA NƯỚC

	Đơn vị tính: đồng/m2 

	TT
	Tên khu vực
	Đồng bằng
	Trung du
	Miền núi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	- Phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận nội thành 
	252 000
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà cầu, La Khê, Phú La
	
	
	

	2
	- Huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông (bên tả) sông Nhuệ
	201 600
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm và diện tích phía tả Sông Đáy của phường Đồng Mai
	
	
	

	3
	- Địa bàn khu vực hữu sông Nhuệ thuộc huyện Từ Liêm; khu vực giáp ranh quận nội thành của huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm
	162 000
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông:  Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai
	
	
	

	
	- Các phường:  Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung của thị xã Sơn Tây.
	
	
	

	
	- Toàn bộ các huyện:  Hoài Đức, Đan Phượng.
	
	
	

	
	- Các xã Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê, huyện Thanh Oai.
	
	
	

	4
	- Địa bàn còn lại của các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai.
	135 000
	 
	 

	
	- Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hoà.
	
	
	

	5
	- Địa bàn còn lại của thị xã Sơn Tây 
	135 000
	105 000
	71 000

	
	- Toàn bộ các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai.
	
	
	

	6
	- Toàn bộ huyện Sóc Sơn 
	108 000
	84 000
	 

	7
	- Toàn bộ các huyện:  Mỹ Đức, Ba Vì
	108 000
	84 000
	56 800

	
	
	
	
	


	BẢNG SỐ 3:   GIÁ ĐẤT  NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY LÂU NĂM


	Đơn vị tính: đồng/m2

	STT
	Tên khu vực
	Đồng Bằng
	Trung Du
	MiÒn nói

	
	
	
	
	

	1
	- Phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận nội thành 
	252 000
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà cầu, La Khê, Phú La.  
	
	
	

	2
	- Huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông (bên tả) sông Nhuệ.
	201 600
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai.
	
	
	

	3
	- Địa bàn bên hữu sông Nhuệ của Huyện Từ Liêm; Khu vực giáp ranh quận nội thành của huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm.
	189 600
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông:  Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai.
	
	
	

	
	- Các phường:  Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung của thị xã Sơn Tây.
	
	
	

	
	- Toàn bộ huyện:  Hoài Đức, Đan Phượng.
	
	
	

	
	- Các xã Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê của huyện Thanh Oai.
	
	
	

	4
	
- Địa bàn còn lại của huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai
	158 000
	 
	 

	
	- Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hoà 
	
	
	

	5
	
- Địa bàn còn lại của thị xã Sơn Tây 
	158 000
	98 000
	68 000

	
	- Toàn bộ huyện:  Thạch Thất, Quốc Oai.
	
	
	

	6
	- Toàn bộ huyện Sóc Sơn 
	126 000
	78 000
	 

	7
	- Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì
	126 000
	78 000
	54 400

	BẢNG SỐ 4:    GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN


	Đơn vị tính: đồng/m2

	STT
	Tên khu vực
	Đồng Bằng
	Trung Du
	Miền núi

	
	
	
	
	

	1
	- Phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận nội thành 
	252 000
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà cầu, La Khê, Phú La.  
	
	
	

	2
	- Huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông (bên tả) sông Nhuệ.
	201 600
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai.
	
	
	

	3
	- Địa bàn bên hữu sông Nhuệ của huyện Từ Liêm; khu vực giáp ranh quận nội thành của huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm.
	162 000
	 
	 

	
	- Các phường thuộc quận Hà Đông:  Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai.
	
	
	

	
	- Các phường:  Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung của thị xã Sơn Tây.
	
	
	

	
	- Toàn bộ huyện:  Hoài Đức, Đan Phượng.
	
	
	

	
	- Các xã Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê, huyện Thanh Oai.
	
	
	

	3
	- Địa bàn còn lại của các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai
	135 000
	 
	 

	
	- Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hoà.
	
	
	

	4
	- Địa bàn còn lại của thị xã Sơn Tây. 
	135 000
	84 000
	43 200

	
	- Toàn bộ các huyện:  Thạch Thất, Quốc Oai.
	
	
	

	5


	 - Toàn bộ huyện Sóc Sơn. 
	108 000


	84 000


	 



	6
	- Toàn bộ các huyện: Mỹ Đức, Ba Vì.


	108 000
	84 000
	36 000


	BẢNG SỐ 5:    GIÁ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG,  RỪNG SẢN XUẤT

	

	Đơn vị tính: đồng/m2

	STT
	Tên khu vực
	Đồng Bằng
	Trung Du
	 Miền núi

	
	
	
	
	

	1
	- Toàn bộ huyện:  Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây.
	60 000
	45 600
	36 000

	2
	- Toàn bộ huyện:  Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì

	48 000
	38 000
	30 000


	PHỤ LỤC SỐ 3: TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ DỰ KIẾN BAN HÀNH TỪ 01/01/2013

	(Kèm theo Tờ trình số 70 /TTr-UBND  ngày 15 tháng 11  năm 2012

của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)


	Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 

	TT
	Loại đất  
	Khung giá tối đa theo NĐ 123 
	Mức đang thực hiện theo QĐ 50 (năm 2012)
	Dự kiến năm 2013 

	
	
	
	Tèi ®a
	Tèi thiÓu
	Tèi ®a
	Tèi thiÓu

	I
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đất trồng lúa nước
	135
	162
	56,8
	162
	56,8

	2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	135
	162
	56,8
	162
	56,8

	3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	135
	162
	36
	162
	36

	4
	Đất trồng cây lâu năm
	158
	189,6
	54,4
	189,6
	54,4

	5
	Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất
	60
	60
	30
	60
	30

	6
	Đất nông nghiệp khu vực giáp ranh
	
	201,6
	
	201,6
	

	7
	Đất nông nghiệp trong nội thành
	158 x 2
	252
	
	252
	

	II
	Đất ở
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đất ở tại các quận 
	67 500
	81 000
	2 340 
	81 000
	3 456 

	2
	Đất ở tại các phường của thị xã Sơn Tây
	19 500
	16 700
	1 584
	16 700
	1 584 

	 3
	Đất ở khu vực thị trấn các huyện giáp ranh
	
	27 600
	1 418
	27 600
	1 418

	4
	Đất ở khu vực thị trấn các huyện còn lại
	8 040
	8 040
	750
	8040
	750

	5
	Đất ở khu vực giáp ranh: Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức
	 
	32 400
	2 035
	32 400
	2 035

	6
	Đất ở khu vực đầu mối giao thông
	9 375
	11 250
	433
	11 250
	433

	7
	Đất ở khu dân cư nông thôn
	1 875
	2 250
	250
	2 250
	350

	III
	Đất SXKD phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đất SXKD phi nông nghiệp tại các quận 
	47 810
	40 500
	1 170
	47 810
	2 040

	2
	Đất SXKD phi nông nghiệp khu vực giáp ranh: Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức
	 
	16 200
	1 221
	19 124
	1 221

	3
	Đất SXKD phi nông nghiệp tại thị trấn và các phường của thị xã Sơn Tây
	
	13 800
	525
	16 291
	525

	4
	Đất SXKD phi nông nghiệp tại trục đầu mối giao thông
	 4 050
	4 860
	303
	4 860
	303

	5
	Đất SXKD phi nông nghiệp tại khu dân cư nông thôn
	1 350
	1 350
	175
	1 620
	245


	PHỤ LỤC SỐ 4: TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012

	
	(Kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBND ngày        tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)
	
	

	
	
	
	
	
	

	Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
	

	STT
	Tên dự án
	Đường phố, địa 
chỉ thửa đất
	Giá theo 
QĐ 50
	Giá thu tiền
	Tỷ lệ so sánh

	1
	Công ty CP kim khí Hà Nội
	Tam Trinh, Hoàng Mai
	15 491
	28 814
	1,86

	2
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà
	VT1 phố Nguyễn Phong Sắc Dịch, Cầu Giấy
	13 800
	22 583
	1,64

	3
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VINACONEX
	VT1 đường Hoàng Quốc Việt
	35 559
	64 006
	1,8

	4
	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội
	KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy
	30 176
	66 087
	2,19

	5
	Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
	VT2 đường Ngọc Hồi
	11 690
	19 873
	1,7

	6
	Công ty cổ phần CFTD
	VT2 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy
	17 160
	32 604
	1,9

	7
	Công ty CP Bất động sản thương mại và dịch vụ du lịch Quang Trung
	VT2 đường Trung Kính, Cầu Giấy
	6 720
	9 879
	1,47

	8
	Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông đà 7
	VT2 đường Hoàng Minh Giám
	14 935
	27 182
	1,82

	9
	Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông đà 7
	VT2 đường Yên Xá, Thanh Trì
	4 778
	13 521
	2,83

	10
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng
	VT2 đường Vũ Xuân Thiều, Long Biên
	7 854 
	17 201
	2,19

	11
	Công ty TNHH Kim Anh
	VT1 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy
	29 947
	72 770
	2,43

	12
	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 HN
	VT1 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng
	49 200
	168 340
	3,42

	13
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà
	VT2 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy
	8 581
	8 581
	1,0

	14
	Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Thành Công
	VT2 đường Duy Tân, Cầu Giấy
	5 790
	8 280
	1,43

	15
	Tổng Công ty CP Thương mại xây dựng
	VT1 phố Minh Khai
	32 763
	48 163
	1,47


	PHỤ LỤC SỐ 5: TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT
 ĐỂ TÍNH  BỒI THƯỜNG  NĂM 2012

	
	
	
	
	

	
	Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-UBND  ngày       tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
	

	Đơn vị tính: 1000đồng/m2

	STT
	Đường phố, địa 
chỉ thửa đất
	Quận, Huyện
	Giá theo quy định
	Hệ số 

	1
	VT1 phố Hàng Lược
	Hoàn Kiếm
	68 400
	1,8

	2
	VT1 phố Nguyễn Lương Bằng
	Đống Đa
	49 200
	1,8

	3
	VT1 đường La Thành
	Đống Đa
	37 200
	1,8

	4
	VT1 phố Trần Khát Chân
	Hai Bà Trưng
	43 200
	1,8

	5
	VT3 Phố Trần Khát Chân
	Hai Bà Trưng
	12 120
	1,6

	6
	VT1 phố Võ Thị Sáu
	Hai Bà Trưng
	33 600
	1,8

	7
	VT3 phố Võ Thị Sáu
	Hai Bà Trưng
	15 480
	1,22

	8
	VT1 Phố Lạc Long Quân
	Tây Hồ
	31 200
	1,5

	9
	VT1 Nguyễn Hoàng Tôn
	Tây Hồ
	20 400
	1,5

	10
	VT2 đường An Dương Vương
	Tây Hồ
	12 840
	1,5

	11
	VT 2 phố Nguyễn Chí Thanh
	Ba Đình
	24 420
	1,8

	12
	VT 3 phố Nguyễn Chí Thanh
	Ba Đình
	20 070
	1,8

	13
	VT1 phố Kim Mã
	Ba Đình
	56 400
	1,8

	14
	VT1 Phố Núi Trúc
	Ba Đình
	44 400
	1,8

	15
	VT1 phố Đội Cấn
	Ba Đình
	44 400
	1,8

	16
	VT1 Giang Văn Minh
	Ba Đình
	37 200
	1,8

	17
	VT1 đường Giải Phóng
	Hoàng Mai
	26 400
	1,6

	18
	VT3 đường Giải Phóng
	Hoàng Mai
	12 960
	1,3

	19
	Đường 40m
	Long Biên
	7 840
	1,5

	20
	VT1 phố Sài Đồng
	Long Biên
	15 600
	1,5

	21
	VT1 đường gom Cầu Thanh Trì
	Long Biên
	9 700
	1,5

	22
	VT 1 đường Nguyễn Đức Thuận
	Gia Lâm
	16 800
	1,2

	23
	VT1 Đường 23B
	Đông Anh
	3 300
	1,2

	24
	VT1 Quốc lộ 2
	Sóc Sơn
	4 410
	1,2

	25
	VT1 đường Bắc Thăng Long Nội Bài
	Sóc Sơn
	3 500
	1,2

	26
	VT1 đường 35
	Sóc Sơn
	2 600
	1,2

	27
	Khu dân cư nông thôn xã Tân Minh
	Sóc Sơn
	350
	3,3

	28
	VT1 đường tỉnh lộ 418
	Phúc Thọ
	4 200
	1,2

	29
	Đường vào đền Hai Bà trưng
	Phúc Thọ
	 400
	2,3

	30
	VT1 Quốc lộ 32 xã Đường Lâm
	Sơn Tây
	4 000
	1,2

	31
	VT2 đường tránh QL32
	Sơn Tây
	2 343
	1,2
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